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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:              /SXD-QLVTPT&NL     Đồng Nai, ngày        tháng       năm  2026 
 

 V/v thông báo phương tiện  

dự phòng phục vụ giải tỏa khách Tết  

 Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 

 (Thông báo lần 1).  

  

Kính gửi:  

- Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh (PC08). 

- Bến xe Biên Hoà-Đồng Nai. 

- Công ty Cổ phần Bến xe & DVVT Đồng Nai. 

- Bến xe Trường Hải. 

- Bến xe Bù Đăng. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tổ chức vận chuyển hành khách, phục vụ nhu cầu đi lại của người 

dân, gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Bính 

Ngọ và Lễ hội xuân năm 2026. 

Nhằm chủ động trong công tác phối hợp, điều động phương tiện giải toả 

khách tại các bến xe theo Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục 

vụ vận chuyển khách trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Sở Xây dựng Đồng Nai thông tin đến các cơ quan, đơn vị và các 

lực lượng kiểm tra, tuần tra xử lý vi phạm được biết về “Danh sách xe dự 

phòng giải toả khách tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026” để phối hợp thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. (Thông báo lần 1) 

Số lượng phương tiện đăng ký tăng cường giải toả khách sẽ thường xuyên 

được cập nhật (nếu có thay đổi) và đăng tải trên trang web của Sở Xây dựng tại 

địa chỉ: http://sxd.dongnai.gov.vn vào Thông báo. 

Sở Xây dựng Đồng Nai thông báo đến các cơ quan, đơn vị được biết./. 

 

Nơi nhận:  KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ông Hồ Văn Hà – Phó CT UBT (b/c); 

- VP Sở (đăng tin lên trang web mục Thông báo);                                                        
- Lưu: VT, QLVTPT&NL;  
Bao/E/KH.Phucvutet/2026/ 
   

  

  Não Thiên Anh Minh 
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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ XÂY DỰNG  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 ___________________  _____________________________________________ 

 

DANH SÁCH 

XE DỰ PHÒNG GIẢI TỎA KHÁCH TRONG DỊP TẾT 

NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026 

(Kèm theo VB số ………/SXD-QLVTPT&NL, ngày ……/……/2026 

của Sở Xây dựng Đồng Nai) 

___________________ 

 

Stt Họ tên chủ PT Biển số xe Nhãn hiệu 

 

Trọng 

tải  

Năm SX Điện thoại 

I 
Công ty CP Đầu tư phát 

triển vận tải Vĩnh Phú 
3     

Ông Hải – Tổng Giám đốc 

0982955455 

0931534586 

1  50E 478.37 Thaco 47 2025  

2  50H 609.94 Samco 47 2024  

3  50E 478.37 Thaco 47 2025  

II 
Công ty TNHH DVDL  

Hoàng Hà 
5     

Ô. Minh - GĐ: 0989.046.334 

0914.446.334 

1  60B-048.39 Thaco 29 2018  

2  60B-033.55 Thaco 34 2016  

3  60B-018.65 Hyundai 47 2007  

4  60B-038.42 Thaco 47 2017  

5  60F-003.16 Thaco 47 2017  

III 
Hợp tác xã dịch vụ 

vận tải Đồng Tiến 
5   

Bà An – Phó Giám đốc: 

0919.136.746 

1 Nguyễn Thái Phong 60F-004.99 Haeco 43 2014 0989.80.99.97 

2 Lê Thị Thu Hà 60B-060.46 Tracomeco 46 2013 0989.80.99.97 

3 
CTY TNHH MTV Minh 

Lực Phát 
60B-048.08 Ford 16 2014 0918.53.61.86 

4 Vũ Thị Cận 60B-035.03 Tracomeco 29 2023 0988.00.60.85 

5 Nguyễn Công Trình 60H-303.67 Thaco 29 2014 0989.71.35.53 
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IV 
Hợp tác xã dịch vụ 

vận tải Quyết Thắng 
5   

Ô. Vinh – Giám đốc: 

0913.755.666 

1 Khấu Minh Ngọc  60H-33652 Ford 16 2025 0913.611.956 

2  Phùng Hoàng Ân 60E-02398 Ford 16 2015 0918.159.812 

3  Phạm Thị Giàu 60B-04622 Ford 16 2018 0909.30.30.32 

4  Trần Minh Hoàng 60H-19499 Ford 16 2014 0918.489.573 

5  Phan Thị Diễm Thúy 60B-02780 Ford 16 2015 0918.076.080 

V 
Hợp tác xã dịch vụ 

vận tải Thống Nhất 
3   

Ông Thiện – Giám đốc: 

0913.674.549 

1 Chu Thị Thoa 60E-02135 Thaco 47 2017 0932.11.55.62 

2 Nguyễn Hữu Đức 60F-00107 Thaco 46 2017 0932.11.55.62 

3 Lê Hữu Thành 60B-03816 Thaco 46 2017 0932.11.55.62 

VI 
Hợp tác xã dịch vụ 

vận tải Long Khánh 
3   

Ông Thiên – Giám đốc: 

0862.917.336 

1 Nguyễn Quang Hùng 60B-04726 Ford 16 2017 0906.39.22.38 

2 Nguyễn Quang Hùng 60F-01542 Ford 16 2015 0906.39.22.38 

3 Dương Văn Ba 60F-01079 Daewoo 30 2008 0913.87.33.62 

VII 
Hợp tác xã dịch vụ hỗ 

trợ vận tải Xuân Lộc 
3   

Ông Tha – Giám đốc: 

0983.949.539 

1 Sa Ly Kho 60F-00348 Samco 29 2016 0931.399.960 

2 Nguyễn Thị Bích Lệ 43B-04224 Hyundai 47 2010 0983.456.505 

3 Nguyễn Ngọc Thanh Sang 60H-11600 Thaco 47 2024 0982.872.922 

VIII 
Hợp tác xã dịch vụ 

vận tải Cẩm Mỹ 
3   

Ông Toàn – Giám đốc: 

0983.713.022 

1 Bùi Lưu Vy 60F-01558 Samco 29 2016 0975.28.99.32 

2 Nguyễn Ngọc Thành 60H-28706 Fuco-Rusa 29 2016 0986.399.183 

3 Ngô Hữu Minh Nhật 60H-17455 Tracomeco 29 2024 0973.600.600 

IX 
Hợp tác xã dịch vụ 

vận tải Phương Lâm 
3   

Ông Dục – Giám đốc: 

0989.470.257 

1 CTY TNHH Tân Niên 60B 02918 THACO 
44 

giường 
2016 0982.81.97.97 

2 Phạm Văn Sang 60B 04584 THACO 
44 

giường 
2016 0982.81.97.97 

3 CTY TNHH Tân Niên 60B 03100 THACO 
44 

giường 
2016 0982.81.97.97 
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X 
Hợp tác xã vận tải 

Đồng Xoài 
3   

Ông Việt – Giám đốc: 

0948.44.99.37 

1 
Công ty cổ phần Phúc 

Thịnh Phát 
93B-00126 Thaco 29 2011 0976.600.126 

2 Thái Thanh Hòa 93H-04782 Samco 28 2012 0976.600.126 

3 Thái Thanh Hòa 93B-00991 Ford 16 2016 0976.600.126 

XI 
Hợp tác xã vận tải Bù 

Đăng 
3   

Bà Chi – Giám đốc: 

0913.296.179 

1 Trần Thị Túc 93B-00022 County 29 2011 0918.692.502 

2 Trương Thị  Kim Chi 93H-05862 Samco 28 2013 0375.07.11.60 

3 Trương Thị  Kim Chi 93F-00456 Ford 10 2016 0375.07.11.60 

  Tổng cộng 39         

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-01-29T15:15:33+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
	Trần Thanh Tuấn<tuantt.sxd@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-29T16:14:27+0700


		2026-01-29T17:49:35+0700


		2026-01-29T17:48:33+0700


		2026-01-29T17:48:33+0700


		2026-01-29T17:48:33+0700


		2026-01-29T17:48:33+0700


		2026-01-29T17:48:33+0700


		2026-01-29T17:48:33+0700


		2026-01-29T17:49:51+0700




